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1 Trần Nguyễn Minh Quân 23/04/2003
Tổ 11, ấp 2, xã Thanh Sơn, 

TP Đồng Nai
Đại học Luật

Huấn luyện viên hạng III 

- Mã số: V.10.01.03

Phương pháp viên hạng 

III 

 - Mã số: V.10.06.20

Hoàn thành 

NVQS

2 Nguyễn Thị Hòa 08/07/1992
Ấp 1, xã Thanh Sơn, TP. 

Đồng Nai
Đại học Luật

Hành chính - Văn phòng

 - Mã số: 01.003 
Không

Cử nhân Giáo 

dục Mầm non

3 Nguyễn Thị Kim Phượng 20/10/1989
Ấp Hiệp Tâm 2, xã Định 

Quán, TP. Đồng Nai
Đại học Kế toán

Kế toán viên hạng III 

- Mã số: V.06.031
Không

4 Nguyễn Đức Ánh 02/02/1990
Ấp Gia Canh 5, xã Định 

Quán, TP. Đồng Nai
Đại học

Xây dựng cầu 

đường

Thẩm kế viên hạng III

 - Mã số: V.04.02.06
Không

5 Vũ An Đức 27/06/1986
Ấp Phú Ngọc 1, xã Định 

Quán, TP. Đồng Nai
Đại học Luật

Kỹ thuật dựng phim hạng 

III

 - Mã số: V11.11.33

Tuyên truyền viên văn 

hóa hạng III

- Mã số: V.10.10.35

Trung cấp văn 

thư lưu trữ; Sơ 

cấp Lý luận 

chính trị

Hoàn thành 

NVQS

6 Nguyễn Thị Hồng Duyên 20/03/1991
Ấp Phú Ngọc 7, xã Định 

Quán, TP. Đồng Nai
Đại học

Công nghệ 

thực phẩm

Phương pháp viên hạng 

III 

 - Mã số: V.10.06.20

Bảo vệ viên thực vật 

hạng III

 - Mã số: V.03.01.02

7 Trần Ngọc Bích 04/09/1987
Ấp Hòa Thuận, xã Định 

Quán, TP. Đồng Nai
Đại học

Bảo quản chế 

biến nông sản 

thực phẩm

Khuyến nông viên hạng 

III 

- Mã số: V.03.09.26

Bảo vệ viên thực vật 

hạng III

 - Mã số: V.03.01.02

8 Nguyễn Thị Hồng 28/07/1983
Ấp Hiệp Tâm 1, xã Định 

Quán, TP. Đồng Nai
Đại học

Kỹ sư nông 

học

Bảo vệ viên thực vật 

hạng III

 - Mã số: V.03.01.02

Khuyến nông viên hạng 

III 

- Mã số: V.03.09.26
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9 Lê Thị Minh Trang 09/08/1993
Ấp Hiệp Lực, xã Định Quán, 

TP. Đồng Nai
Đại học

Công nghệ 

sinh học

Tuyên truyền viên văn 

hóa hạng III

- Mã số: V.10.10.35

Khuyến nông viên hạng 

III 

- Mã số: V.03.09.26

10 Hồ Thị Hà Nội 30/3/2002
Tổ 11, Ấp 3, xã Thanh Sơn, 

TP. Đồng Nai.
Đại học Văn hóa học

Phóng Viên hạng III

 - Mã số: V.11.02.06

Phương pháp viên hạng 

III 

 - Mã số: V.10.06.20

Nghiệp vụ Báo 

chí

Ấn định danh sách này có 10 thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp năm 2026


